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Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 08 trang)


Họ và tên học sinh :........................................................ Số báo danh : ……….………………….
Cho biết nguyên tử khối của một số nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;

Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
I. TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm)

Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở thu được 3 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala) và 1 mol valin (Val). Thủy phân không hoàn toàn X thu được hai đipeptit Gly-Ala, Ala-Gly và tripeptit Gly-Gly-Val nhưng không thu được peptit nào sau đây?

        A. Gly-Gly-Gly.
B. Gly-Ala-Gly.
C. Ala-Gly-Gly.
D. Gly-Gly.

Câu 2: Cho ancol X có công thức phân tử là C5H12O. Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 170°C thu được anken duy nhất. Số công thức cấu tạo có thể có của X là

        A. 3.
B. 4.
C. 6.
D. 5.

Câu 3: Cho chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử là C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được ancol Y và muối natri của axit cacboxylic Z. Biết rằng Y và Z có cùng số nguyên tử cacbon. Phát biểu nào sau đây đúng?

        A. Đun nóng Y với H2SO4 đặc ở 170°C thu được một anken duy nhất.

        B. Y hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường tạo phức xanh lam.

        C. X là hợp chất hữu cơ đa chức.

        D. Z có phản ứng tráng gương.

Câu 4: Axit salixylic (axit o-hiđroxi benzoic) tác dụng với ancol metylic (có xúc tác, t°) tạo ra este X, tác dụng với anhiđrit axetic tạo ra este Y. Cho X, Y lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH đều thu được chất hữu cơ M. Công thức cấu tạo của M là

        A. CH3COONa.
B. o-HO-C6H4-COOCH3.

        C. o-NaO-C6H4-COONa.
D. o-HOOC-C6H4-OOC-CH3.

Câu 5: Cho các phát biểu sau

(a) Tinh bột, tripanmitin và lòng trắng trứng đều bị thủy phân trong môi trường kiềm, đun nóng

(b) Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước Svayde.

(c) Glucozơ thể hiện tính oxi hóa khi cho tác dụng với H2 (Ni, t°).

(d) Ở điều kiện thường, etylamin là chất lỏng, tan nhiều trong nước.

(e) Metylamin có tính bazơ mạnh hơn phenylamin.

(g) Gly-Ala và Gly-Ala-Gly đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra hợp chất màu tím.

(h) Có thể phân biệt axit fomic và but-1-in bằng dung dịch AgNO3 trong NH3.

Số phát biểu đúng là

        A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 6: Chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong quả nho chín nên còn gọi là đường nho. Khử chất X bằng H2 thu được chất hữu cơ Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là

        A. glucozơ và sobitol.
B. fructozơ và sobitol.

        C. glucozơ và fructozơ.
D. saccarozơ và glucozơ.

Câu 7: Dãy các kim loại nào sau đây tan hết trong axit HCl loãng, dư, ở điều kiện thường?

        A. Na, K, Cu.
B. Ca, Mg, Al.
C. Cr, Mg, Hg.
D. Na, Ag, Be.

Câu 8: Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, thu được khí H2 ở catot.

(b) Cho CO dư qua hỗn hợp MgO và Fe3O4 nung nóng, thu được MgO và Fe.

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4, xảy ra ăn mòn điện hóa.

(d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.

(e) Cho mẩu Na vào dung dịch muối CuSO4, sau phản ứng thu được Cu kim loại.

Số phát biểu đúng là

        A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Câu 9: Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét. Tơ nitron được tổng hợp từ monome nào sau đây?

        A. Axit ԑ - aminocaproic.
B. Vinyl clorua.

        C. Caprolactam.
D. Acrilonitrin.

Câu 10: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4.

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch H2S.

(c) Sục khí NO2 vào dung dịch NaOH.

(d) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3.

(e) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.

(f) Cho Fe2O3 vào dung dịch HI.

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra là

        A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.

Câu 11: Trong các chất: m-HOC6H4OH, p-CH3COOC6H4OH, CH3CH2COOH, CH3NH3HCO3, HOOCCH2CH(NH2)COOH, ClH3NCH(CH3)COOH. Có bao nhiêu chất phản ứng tối đa với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2?

        A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 6.

Câu 12: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung NH4NO3 rắn.

(b) Đun nóng tinh thể NaCl với dung dịch H2SO4 đặc.

(c) Cho CaOCl2 vào dung dịch HCl đặc.

(d) Cho (NH4)2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2 dư.

(e) Cho K2S vào dung dịch AlCl3.

(f) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.

(g) Cho FeS vào dung dịch HCl loãng.

(h) Cho CuS vào dung dịch H2SO4 loãng.

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là

        A. 8.
B. 5.
C. 7.
D. 6.

Câu 13: Đun nóng hỗn hợp gồm chất X có công thức phân tử CH4ON2 và chất Y có công thức phân tử C2H10O3N2 với dung dịch NaOH (dư), thu được hỗn hợp Z gồm hai khí và dung dịch gồm hai chất tan, trong đó có một muối T. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

        A. Chất X tác dụng với dung dịch HCl thấy khí không màu thoát ra.

        B. Muối T có công thức là NaNO3.

        C. Y là chất lưỡng tính.

        D. Hai khí trong Z là amoniac và metylamin.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng?

        A. CrO3 là chất rắn màu đỏ thẫm, có tính oxi hóa rất mạnh.

        B. Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Na2CrO4, thu được dung dịch có màu da cam.

        C. Cr2O3 vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH loãng.

        D. Trong môi trường axit, các muối Cr(III) thể hiện tính oxi hóa.

Câu 15: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp BaCO3, MgCO3, Al2O3 thu được chất rắn X và khí Y. Cho chất rắn X vào nước thu được chất rắn không tan E và dung dịch Z. Cho E vào dung dịch NaOH dư thấy tan một phần. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, dung dịch Z chứa

        A. Ba(AlO2)2 và Mg(OH)2.
B. Ba(OH)2.

        C. Ba(AlO2)2.
D. Ba(OH)2 và Ba(AlO2)2.

Câu 16: Cho các phản ứng hóa học sau:

(a) BaCl2 + H2SO4 →                           (b) Ba(OH)2 + Na2SO4 →

(c) Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 →               (d) Ba(OH)2 + H2SO4 →

Số phản ứng có phương trình ion thu gọn Ba2+ + SO42- → BaSO4 là

        A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.

Câu 17: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm x mol Fe, y mol Cu, z mol Fe2O3 và t mol Fe3O4 trong dung dịch HCl không thấy khí bay ra khỏi bình, dung dịch thu được chỉ chứa 2 muối. Phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa số mol các chất có trong hỗn hợp X là

        A. x + y = z + 2t.
B. x + y = z + t.
C. x + y = z + 2t.
D. x + y = 2z + 3t.

Câu 18: Cho các chất: Cu, Al2O3, FeCl2, Fe2(SO4)3, BaCl2, NaHCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaNO3 và NaHSO4 là

        A. 5.
B. 3.
C. 6.
D. 4.

Câu 19: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất tan là

        A. Fe(NO3)2, AgNO3.
B. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3.

        C. Fe(NO3)3, AgNO3.
D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.

Câu 20: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đốt dây sắt trong khí clo dư.

(b) Nung hỗn hợp gồm bột sắt và lưu huỳnh (trong điều kiện không có không khí).

(c) Cho bột sắt dư vào dung dịch axit nitric loãng.

(d) Cho bột sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat.

(e) Cho bột đồng vào dung dịch sắt (III) clorua.

(f) Cho oxit sắt từ tác dụng với dung dịch axit clohiđric.

Số thí nghiệm chỉ tạo ra muối sắt (II) là

        A. 6.
B. 5.
C. 3.
D. 4.

Câu 21: Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2SO3 (k) ∆H < 0. Phát biểu nào sau đây đúng?

        A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

        B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2.

        C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng.

        D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3.

Câu 22: Cho hỗn hợp X gồm silic và nhôm. X tan hoàn toàn trong dung dịch chứa chất nào sau đây?

        A. NaOH.
B. KHCO3.
C. HCl.
D. BaCl2.

Câu 23: Cho các chất sau: C2H5NH2 (1), C6H5NH2 (2), NH3 (3), NaOH (4), p-O2N-C6H4NH2 (5). Lực bazơ của các chất giảm dần theo thứ tự là

        A. (2), (5), (3), (1), (4).
B. (4), (1), (3), (5), (2).

        C. (5), (2), (3), (1), (4).
D. (4), (1), (3), (2), (5).

Câu 24: Cho các dung dịch sau đều có nồng độ 0,1M: KOH, Ba(OH)2, NaCl, H2SO4, Na2CO3. Số dung dịch làm đổi màu quỳ tím là

        A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.

Câu 25: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất đang ấm dần lên do một phần bức xạ trong vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Khí nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?

        A. O2.
B. SO2.
C. N2.
D. CO2.

Câu 26: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

        A. Cu.
B. Al.
C. Cr.
D. Ag.

Câu 27: Cho ba lá kẽm giống nhau vào ba dung dịch có nồng độ mol và thể tích như nhau (lấy dư), đựng trong ba ống nghiệm riêng biệt được đánh số thứ tự (1), (2), (3). Sau khi phản ứng kết thúc, lấy ba lá kẽm ra cân thấy: lá kẽm thứ nhất không thay đổi khối lượng; lá kẽm thứ hai có khối lượng giảm đi; lá kẽm thứ ba có khối lượng tăng lên. Giả sử toàn bộ kim loại sinh ra đều bám vào lá kẽm, ống nghiệm (1), (2), (3) lần lượt chứa dung dịch

        A. Pb(NO3)2, NiSO4, MgCl2.
B. MgCl2, FeCl2, AgNO3.

        C. FeSO4, NaCl, Cr(NO3)3.
D. AlCl3, CuCl2, FeCl2.

Câu 28: Cho sơ đồ: NaHCO3 + X → Na2SO4 + Y → NaCl + Z → NaNO3. Chất X, Y, Z lần lượt là

        A. (NH4)2SO4, HCl, HNO3.
B. H2SO4, BaCl2, HNO3.

        C. K2SO4, HCl, AgNO3.
D. NaHSO4, BaCl2, AgNO3.

Câu 29: Cho chất X có công thức phân tử là C11H10O4 và sơ đồ phản ứng sau :

(1) X + NaOH → Y + Z + T + H2O

(2) Y + NaOH → CH4 + Na2CO3 (Biết nY : nNaOH = 1 : 2)

(3) Z + AgNO3 + NH3 + H2O → M + Ag + NH4NO3
(4) T + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3
Phát biểu nào sau đây đúng?

        A. Công thức phân tử của Y là C2H3O2Na.
B. Chất X có 2 công thức cấu tạo phù hợp.

        C. Trong phân tử Z có 4 nguyên tử hiđro.
D. T là chất lưỡng tính.

Câu 30: Cho sơ đồ các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):

(a) X → Y + CO2 (tº)                    (b) Y + H2O → Z

(c) T + Z → R + X + H2O             (d) 2T + Z → Q + X + 2H2O

Các chất R, Q thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

        A. KHCO3, Ba(OH)2.
B. Ba(OH)2, KHCO3.

        C. K2CO3, KOH.
D. KOH, K2CO3.

Câu 31: Cho các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, nilon-6, tơ nitron. Những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

        A. sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6.
B. tơ tằm, sợi bông và tơ nitron.

        C. sợi bông và tơ visco.
D. tơ visco và tơ nilon-6.

Câu 32: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

        A. Alanin.
B. Metylamin.
C. Axit axetic.
D. Phenylamin.

Câu 33: Trong các chất: axetilen, anđehit fomic, vinyl axetat, isoamyl axetat, triolein, axit acrylic. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom ở điều kiện thường là

        A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 34: Để mô tả một số phương pháp thu khí thường tiến hành trong phòng thí nghiệm người ta có các hình vẽ (1), (2), (3) như sau:





Phát biểu đúng liên quan đến các hình vẽ này là:

        A. Phương pháp theo hình (1) có thể áp dụng thu các khí: H2, SO2, Cl2, NH3.

        B. Phương pháp theo hình (1), (3) đều có thể áp dụng thu các khí: NH3, H2, N2.

        C. Phương pháp theo hình (2) có thể áp dụng thu các khí: CO2, N2, SO2, Cl2.

        D. Phương pháp theo hình (3) có thể áp dụng thu các khí: O2, H2, N2.

Câu 35: Cho 7,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và Ca phản ứng vừa đủ với 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm Cl2 và O2 thu được 19,85 gam chất rắn Z chỉ gồm các muối clorua và các oxit kim loại. Khối lượng của Mg trong X là

        A. 1,8 gam.
B. 4,6 gam.
C. 2,4 gam.
D. 3,6 gam.

Câu 36: Hòa tan hoàn toàn 5,22 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al trong dung dịch HNO3 loãng, dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và khí N2O duy nhất. Cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy khí mùi khai thoát ra đồng thời thu được 8,7 gam kết tủa. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là

        A. 0,64 mol.
B. 0,5 mol.
C. 0,6 mol.
D. 0,56 mol.

Câu 37: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đậm đặc có H2SO4 đặc, nóng xúc tác. Để thu được 29,7 kg xenlulozơ trinitrat cần dùng vừa đủ dung dịch chứa m kg axit nitric. Biết hiệu suất phản ứng đạt 90%, giá trị của m là

        A. 21 kg.
B. 42 kg.
C. 30 kg.
D. 10 kg.

Câu 38: Cho 4,12 gam α–amino axit X (phân tử có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2) phản ứng với dung dịch HCl (dư) thì thu được 5,58 gam muối. Chất X là

        A. H2NCH(C2H5)COOH.
B. H2NCH(CH3)COOH.

        C. H2N[CH2]2COOH.
D. H2NCH2CH(CH3)COOH.

Câu 39: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn hỗn hợp X gồm Al; 0,02 mol Cr2O3 và 0,03 mol FeO thu được 7,36 gam hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch NaOH 0,1M. Giá trị của V là

        A. 0,2.
B. 0,5.
C. 1,2.
D. 0,8.

Câu 40: Cho hỗn hợp bột X chứa 0,02 mol Al và x mol Fe vào 400ml dung dịch Y gồm AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z và 12,32 gam kim loại. Giá trị của x là

        A. 0,07.
B. 0,035.
C. 0,06.
D. 0,05.

Câu 41: Hỗn hợp M gồm một este no, đơn chức, mạch hở và 2 amin X, Y no, đơn chức, mạch hở, là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M thu được N2, 7,56 gam nước và 5,376 lít khí CO2 (đktc). Phân tử khối của chất X là

        A. 59.
B. 31.
C. 45.
D. 73.

Câu 42: Hỗn hợp X gồm C4H4, C4H2, C4H6, C4H8 và C4H10. Tỉ khối của X so với H2 là 27. Đốt cháy hoàn toàn X cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và 0,03 mol H2O. Giá trị của V là

        A. 3,696.
B. 1,232.
C. 7,392.
D. 2,464.

Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng O2 vừa đủ, thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,15M và KOH 0,1M, thu được dung dịch Y và 21,7 gam kết tủa. Cho Y vào dung dịch NaOH, thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là

        A. 18,0.
B. 24,0.
C. 23,2.
D. 12,6.

Câu 44: Hỗn hợp E chứa hai hợp chất hữu cơ mạch hở gồm este X (CnH2n-2O2) và axit Y (CmH2m-4O4). Đốt cháy hoàn toàn 28,0 gam E thu được CO2 có số mol nhiều hơn H2O là 0,35 mol. Nếu đun nóng 28,0 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 0,15 mol CH3OH và a gam muối. Giá trị của a là

        A. 39,2.
B. 33,6.
C. 42,8.
D. 41,0.

Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn 29,16 gam hỗn hợp X gồm RCOOCH3, HCOOC2H3 và CH3COOCH3 thu được m gam H2O và 21,952 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, cho 29,16 gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,5 mol NaOH. Giá trị của m là

        A. 8,1 gam.
B. 9,0 gam.
C. 10,8 gam.
D. 12,6 gam.

Câu 46: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm –COOH); trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C = C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng natri dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng este không no trong X gần nhất với giá trị là

        A. 40,8%.
B. 38,8%.
C. 29,3%.
D. 34,1%.

Câu 47: Cho dung dịch X gồm NaHCO3 0,1M và K2CO3 0,2M; dung dịch Y gồm HCl 0,2M và NaHSO4 0,6M. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 300 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y và khuấy đều thu được V lít khí CO2 thoát ra (đktc) và dung dịch Z. Thêm 100 ml dung dịch gồm KOH 0,6M và BaCl2 1,5M vào dung dịch Z, thu được m gam kết tủa. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V và m là

        A. 0,448 và 25,8.
B. 0,448 và 11,82.
C. 1,0752 và 8,274.
D. 1,0752 và 22,254.

Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 2,31 mol O2, thu được H2O và 1,65 mol CO2. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và 26,52 gam muối. Mặt khác, m gam X tác dụng được tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

        A. 0,18.
B. 0,12.
C. 0,15.
D. 0,09.

Câu 49: Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl và CuSO4 với cường độ dòng điện không đổi (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của các khí trong nước và sự bay hơi của nước). Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:
	Thời gian điện phân (giây)
	Khối lượng catot tăng (gam)
	Khí thoát ra ở anot
	Dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu (gam)

	1930
	m
	Một khí duy nhất
	2,70

	7720
	4m
	Hỗn hợp khí
	9,15

	t
	5m
	Hỗn hợp khí
	11,11


Giá trị của t là

        A. 10615.
B. 9650.
C. 11580.
D. 8202,5.

Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hỗn hợp X gồm etylamin và đimeylamin bằng lượng O2 vừa đủ. Cho toàn bộ sản phẩm cháy sinh ra vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 59,1 gam kết tủa và dung dịch có khối lượng giảm m gam so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Giá trị của m là

        A. 28,9.
B. 50,1.
C. 26,1.
D. 35,2.

Câu 51: Cho hai axit cacboxylic X, Y đều đơn chức, mạch hở, không no (có một liên kết đôi C=C; MX < MY); Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este ba chức tạo bởi X, Y và Z. Chia 40,38 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T làm 3 phần bằng nhau:

- Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 0,5 mol CO2 và 0,53 mol H2O.

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch brom dư thấy có 0,05 mol Br2 phản ứng.

- Phần 3: Cho tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch gồm KOH 1M và NaOH 3M rồi cô cạn được m gam rắn khan.

Giá trị của m là

        A. 6,66.
B. 6,80.
C. 5,04.
D. 5,18.

Câu 52: Hòa tan hoàn toàn a gam Al trong dung dịch Ba(OH)2 thu được dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 0,5M vào dung dịch X và lắc nhẹ để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc tổng khối lượng kết tủa (m gam) theo thể tích dung dịch H2SO4 (V ml) như sau:





Giá trị của a là

        A. 8,10.
B. 4,05.
C. 5,40.
D. 6,75.

Câu 53: Nung nóng 60,01 gam hỗn hợp X gồm KMnO4, KClO3 và MnO2, sau một thời gian thu được khí O2 và 48,81 gam chất rắn Y gồm K2MnO4, MnO2, KMnO4, KCl. Để hòa tan hoàn toàn Y cần vừa đủ dung dịch chứa 1,6 mol HCl thu được 9,688 lít khí Cl2 (đktc). Phần trăm khối lượng KMnO4 bị nhiệt phân là

        A. 70,83%.
B. 72,92%.
C. 77,08%.
D. 75,00%.

Câu 54: Đun nóng 0,25 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở T1, T2 (T1 nhiều hơn T2 một liên kết peptit, đều được tạo thành từ hai amino axit X và Y có công thức dạng H2NCnH2nCOOH; MX < MY) với dung dịch NaOH vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 1,05 mol muối của X và 0,35 mol muối của Y. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 66,0 gam T cần vừa đủ 3,15 mol O2. Phân tử khối của T1 là

        A. 359.
B. 402.
C. 303.
D. 387.

Câu 55: Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl (M là kim loại kiềm). Cho 32,65 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí CO2 (đktc). Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được 100,45 gam kết tủa. Kim loại M là

        A. Na.
B. Rb.
C. K.
D. Li.

Câu 56: Cho 20,88 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 vào nước (dư) thấy còn lại 10,08 gam rắn không tan. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 20,88 gam X trong dung dịch HCl loãng thu được dung dịch Y chỉ gồm các muối của kim loại và hỗn hợp khí Z gồm hai khí không màu (trong đó có một khí hóa nâu). Tỉ khối của Z so với He bằng 4,7. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào Y thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

        A. 101.
B. 106.
C. 103.
D. 104.

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

1. Viết phương trình hóa học biểu diễn dãy biến hoá sau:





Biết X là muối amoni chứa lưu huỳnh có phân tử khối là 51.

2. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất hữu cơ X no, mạch hở thu được sản phẩm cháy gồm CO2 và 1 mol H2O. X phản ứng với được dung dịch AgNO3/NH3. Viết công thức cấu tạo có thể có của X và phương trình hóa học xảy ra.

Câu 2: (2,0 điểm)

1. Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo của nhau và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc) thu được 14,08 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Cho m gam E phản ứng tối đa với dung dịch chứa 2,8 gam NaOH (đun nóng) thu được dung dịch T chứa 6,62 gam hỗn hợp ba muối. Tính khối lượng muối của axit cacboxylic trong T.

2. Hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+4O4N2, là muối của axit cacboxylic hai chức) và chất Y (CmH2m+3O2N, là muối của axit cacboxylic đơn chức). Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol E cần vừa đủ 0,24 mol O2 thu được N2, H2O và 0,2 mol CO2. Mặt khác, cho 0,12 mol E tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp Z gồm hai khí đều làm xanh quỳ tím ẩm. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp muối khan. Tính m.

Câu 3: (2,0 điểm)

1. Nhỏ từ từ dung dịch HCl loãng (đến dư) vào dung dịch X gồm 0,05 mol Ba(OH)2 và 0,15 mol Ba(AlO2)2 (hoặc Ba[Al(OH)4]2). Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của số mol kết tủa thu được vào số mol HCl phản ứng và giải thích.

2. Hòa tan hoàn toàn 21,78 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, MgCO3, Al(NO3)3 trong dung dịch chứa 0,12 mol HNO3 và 0,65 mol H2SO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa và hỗn hợp khí Z gồm CO2, N2, N2O và H2 (trong đó số mol của H2 là 0,06 mol). Tỉ khối của Z so với He bằng 7,25. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy lượng NaOH phản ứng tối đa là 57,6 gam; đồng thời thu được 24,36 gam kết tủa. Tính phần trăm khối lượng của N2O trong hỗn hợp khí Z.
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I. TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm)

Câu 1: 
X là (Gly)3(Ala)(Val), thủy phân X tạo Gly-Ala, Ala-Gly và Gly-Gly-Val nên X có trình tự sắp xếp:

Gly-Ala-Gly-Gly-Val

—> Thủy phân X không thu được Gly-Gly-Gly.

Câu 2: 
Các cấu tạo phù hợp:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH

HOCH2-CH(CH3)-CH2-CH3.

Câu 3: 
Y và Z cùng C nên X là C2H5-OOC-COOH

—> Y là C2H5OH và Z là (COONa)2

—> A đúng, từ Y tạo anken duy nhất là C2H4.

Câu 4: 
Axit salixylic là o-HO-C6H4-COOH

X là o-HO-C6H4-COOCH3

Y là o-CH3COO-C6H4-COOCH3

M là o-NaO-C6H4-COONa.

Câu 5: 
(a) Sai, tinh bột không bị thủy phân trong kiềm.

(b) Sai, có tan trong nước Svayde.

(c) Đúng

(d) Sai, etylamin là chất khí

(e) Đúng

(g) Sai, Gly-Ala-Gly mới phản ứng.

(h) Đúng, axit fomic tạo lớp Ag sáng bám bào ống nghiệm, but-1-in có kết tủa vàng.

Câu 6: 
X có nhiều trong quả nho chín nên còn gọi là đường nho —> X là Glucozơ

X + H2 —> Y nên Y là sobitol.

Câu 8: 
(a) Đúng, tại catot: 2H2O + 2e —> H2 + 2OH-

(b) Đúng, MgO không bị khử.

(c) Đúng, có cặp điện cực Zn-Cu (Cu được tạo ra do Zn khử Cu2+) cùng tiếp xúc với môi trường điện li.

(d) Đúng

(e) Sai: Na + H2O —> NaOH + H2

NaOH + CuSO4 —> Cu(OH)2 + Na2SO4

Câu 10: 
(a) C2H4 + H2O + KMnO4 —> C2H4(OH)2 + KOH + MnO2

(b) Cl2 + H2O + H2S —> H2SO4 + HCl

(c) NO2 + NaOH —> NaNO3 + NaNO2 + H2O

(d) Na2CO3 + H2O + AlCl3 —> Al(OH)3 + NaCl + CO2

(e) Fe2+ + H+ + NO3- —> Fe3+ + NO + H2O

(f) Fe2O3 + HI —> FeI2 + I2 + H2O

Câu 11: 
m-HOC6H4OH + 2NaOH —> m-C6H4(ONa)2 + 2H2O

p-CH3COOC6H4OH + 3NaOH —> CH3COONa + p-C6H4(ONa)2 + 2H2O

CH3CH2COOH + NaOH —> CH3CH2COONa + H2O

CH3NH3HCO3 + 2NaOH —> Na2CO3 + CH3NH2 + 2H2O

HOOCCH2CH(NH2)COOH + 2NaOH —> NaOOCCH2CH(NH2)COONa + 2H2O

ClH3NCH(CH3)COOH + 2NaOH —> NH2CH(CH3)COONa + NaCl + 2H2O

Câu 12: 
(a) NH4NO3 —> N2O + H2O

(b) NaCl + H2SO4 —> NaHSO4 + HCl

(c) CaOCl2 + HCl —> CaCl2 + Cl2 + H2O

(d) (NH4)2CO3 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + NH3 + H2O

(e) K2S + H2O + AlCl3 —> KCl + Al(OH)3 + H2S

(f) KHSO4 + NaHCO3 —> K2SO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

(g) FeS + HCl —> FeCl2 + H2S

(h) Không phản ứng

Câu 13: 
X là ure (NH2)2CO

(NH2)2CO + 2NaOH —> Na2CO3 + 2NH3

Y là CH3NH3-CO3-NH4

CH3NH3-CO3-NH4 + 2NaOH —> CH3NH2 + NH3 + Na2CO3 + 2H2O

Z gồm CH3NH2 và NH3

Dung dịch chứa NaOH dư và Na2CO3 (T)

Nhận định sai: Muối T có công thức là NaNO3

Câu 15: 
X gồm BaO, MgO, Al2O3. Y là CO2.

E tan một phần trong NaOH —> E chứa MgO và Al2O3 còn dư.

—> Z chứa Ba(AlO2)2.

Câu 16: 
(a)(b) Ba2+ + SO42- → BaSO4

(c) Ba2+ + 2OH- + 2NH4+ + SO42- —> BaSO4 + 2NH3 + 2H2O

(d) Ba2+ + 2OH- + 2H+ + HSO4- —> BaSO4 + 2H2O

Câu 17: 
Dung dịch chứa hai muối là FeCl2 và CuCl2

Bảo toàn electron: 2x + 2y = 2z + 2t

—> x + y = z + t

Câu 18: 
Có 5 chất tác dụng được với dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaNO3 và NaHSO4 là:

Cu + H+ + NO3- —> Cu2+ + NO + H2O

Al2O3 + H+ —> Al3+ + H2O

Fe2+ + H+ + NO3- —> Fe3+ + NO + H2O

Ba2+ + SO42- —> BaSO4

HCO3- + H+ —> CO2 + H2O

Câu 19: 
Fe + AgNO3 dư —> Fe(NO3)3 + Ag

—> X chứa chất tan Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Câu 20: 
(a) Fe + Cl2 —> FeCl3

(b) Fe + S —> FeS

(c) Fe dư + HNO3 —> Fe(NO3)2 + NO + H2O

(d) Fe + CuSO4 —> FeSO4 + Cu

(e) Cu + FeCl3 —> FeCl2 + CuCl2

(f) Fe3O4 + HCl —> FeCl2 + FeCl3 + H2O

Câu 21: 
A. Sai. Khi tăng nhiệt độ CBCD theo chiều làm giảm nhiệt độ (chiều thu nhiệt) —> Chiều nghịch

B. Đúng. Khi giảm nồng độ O2 CBCD theo chiều tăng nồng độ O2 —> Chiều nghịch

C. Sai. Khi áp suất giảm CBCD theo chiều tăng áp suất (tăng số phân tử khí) —> Chiều nghịch

D. Sai. Khi giảm nồng độ SO3 CBCD theo chiều tăng nồng độ SO3 —> Chiều thuận.

Câu 22: 
X tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH:

Si + H2O + NaOH —> Na2SiO3 + H2

Al + H2O + NaOH —> NaAlO2 + H2

Câu 23: 
Gốc no làm tăng tính bazơ, gốc không no và gốc thơm làm giảm tính bazơ.

—> (4), (1), (3), (2), (5).

Câu 24: 
Các dung dịch làm đổi màu quỳ tím là:

+ Quỳ hóa xanh: KOH, Ba(OH)2, Na2CO3

+ Quỳ hóa đỏ: H2SO4

Câu 27: 
Lá kẽm nhúng vào (1) không thay đổi khối lượng —> Zn không phản ứng với (1) (Loại A, C)

Lá kẽm nhúng vào (3) có khối lượng tăng —> Chọn B (Cứ 65 gam Zn tan thì có 2.108 gam Ag bám vào nên khối lượng tăng).

Câu 28: 
X là H2SO4 hoặc NaHSO4; Y là BaCl2; Z là AgNO3

—> Chọn D

NaHCO3 + NaHSO4 —> Na2SO4 + CO2 + H2O

Na2SO4 + BaCl2 —> BaSO4 + 2NaCl

NaCl + AgNO3 —> NaNO3 + AgCl

Câu 29: 
(2) —> Y là CH2(COONa)2

(4) —> T là C6H5ONa

(1) —> X là C6H5-OOC-CH2-COO-CH=CH2

—> Z là CH3CHO —> M là CH3COONH4

—> C đúng.

Câu 30: 
(a) BaCO3 —> BaO + CO2

(b) BaO + H2O —> Ba(OH)2

(c) KHCO3 + Ba(OH)2 —> KOH + BaCO3 + H2O

(d) 2KHCO3 + Ba(OH)2 —> K2CO3 + BaCO3 + 2H2O

—> R và Q lần lượt là KOH và K2CO3.

Câu 31: 
Các polime có nguồn gốc xenlulozơ: sợi bông, tơ visco

Câu 33: 
Có 5 chất có khả năng làm mất màu nước brom ở điều kiện thường là:

axetilen, anđehit fomic, vinyl axetat, triolein, axit acrylic.

Câu 34: 
Phạm vi áp dụng:

Cách 1: Khí nhẹ hơn không khí, không phản ứng với O2 ở điều kiện thường

—> A sai do SO2 nặng hơn không khí.

Cách 2: Khí nặng hơn không khí, không phản ứng với O2 ở điều kiện thường

—> C sai do N2 nhẹ hơn không khí

Cách 3: Khí không tan trong nước, không phản ứng với H2O.

—> B sai do NH3 tan tốt.

—> Chọn D.

Câu 35: 
Y gồm Cl2 (a) và O2 (b)

nY = a + b = 0,2 và mY = 71a + 32b = 19,85 – 7,6

—> a = 0,15; b = 0,05

X gồm Mg (x) và Ca (y)

—> mX = 24x + 40y = 7,6 và ne = 2x + 2y = 2a + 4b

—> x = 0,15; y = 0,1

—> mMg = 3,6 gam

Câu 36: 
nMg = nMg(OH)2 = 0,15

—> nAl = 0,06

Bảo toàn electron: 2nMg + 3nAl = 8nN2O + 8nNH4NO3

—> nN2O + nNH4NO3 = 0,06

Bảo toàn N —> nHNO3 = 2nMg + 3nAl + 2(nN2O + nNH4NO3) = 0,6 mol

Câu 37: 
nC6H7O2(ONO2)3 = 0,1 kmol

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 —> [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

—> nHNO3 = 0,3 kmol

—> mHNO3 = 0,3.63/90% = 21 kg

Câu 38: 
nX = nHCl = (m muối – mX)/36,5 = 0,04

—> MX = 103: X là NH2-CH(C2H5)-COOH.

Câu 39: 
nAl = (mY – mCr2O3 – mFeO)/27 = 0,08

—> nNaOH = nNaAlO2 = 0,08

—> V = 0,8 lít

Câu 40: 
nAgNO3 = 0,08; nCu(NO3)2 = 0,04

—> mAg + mCu = 11,2 < 12,32 nên Fe còn dư 12,32 – 11,2 = 1,12 gam

Dung dịch sau phản ứng chứa Al3+ (0,02), NO3- (0,16), bảo toàn điện tích —> nFe2+ = 0,05

—> nFe = x = 0,05 + 1,12/56 = 0,07

Câu 41: 
nH2O = 0,42; nCO2 = 0,24

—> nAmin = (nH2O – nCO2)/1,5 = 0,12

nC (amin) < 0,24

—> Số C (amin) < 0,24/0,12 = 2

—> X là CH5N (MX = 31)

Câu 42: 
X có công thức chung là C4Hx

—> MX = 48 + x = 27.2 —> x = 6

nH2O = 0,03 —> nX = 0,01 —> nCO2 = 0,04

Bảo toàn O —> nO2 = 0,055 —> V = 1,232 lít

Câu 43: 
nBa2+ = 0,15; nK+ = 0,1; nOH- = 0,4

nBaSO3 = 0,1 —> Dung dịch Y chứa Ba2+ (0,05), K+ (0,1); Y tạo kết tủa với NaOH nên Y chứa HSO3-, bảo toàn điện tích —> nHSO3- = 0,2

Bảo toàn S —> nSO2 = 0,3

—> nFeS2 = 0,15 —> m = 18

Câu 44: 
X có k = 2 và Y có k = 3 nên:

nX + 2nY = nCO2 – nH2O = 0,35

—> nKOH = 0,35

nX = nCH3OH = 0,15 —> nY = 0,1

—> nH2O = 2nY = 0,2

Bảo toàn khối lượng:

mE + mKOH = m muối + mCH3OH + mH2O

—> m muối = 39,2

Câu 45: 
nC = nCO2 = 0,98

nO = 2nNaOH = 1

—> nH = (mX – mC – mO)/1 = 1,4 —> nH2O = 0,7

—> mH2O = 12,6

Câu 46: 
m ancol – mH2 = 2,48 → m ancol = 2,56, n ancol = 0,08 → ancol là CH3OH

Đặt công thức este là CnH2n+1COOCH3 a mol và CmH2m-1COOCH3 b mol

→ a + b = nCH3OH = 0,08

mhh = a(14n + 60) + b(14m + 58) = 5,88

nH2O = a(n + 2) + b(m + 1) = 0,22

→ a = 0,06 và b = 0,02 và na + mb = 0,08

→ 3n + m = 4

Vì axit không no có đồng phân hình học nên gốc ít nhất 3C. Vậy m = 3 và n = 1/3

→ %CH3-CH=CH-COOCH3 = 0,02.100/5,88 = 34,01%
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Câu 47: 
nNaHCO3 = 0,03; nK2CO3 = 0,06

nHCl = 0,02 và nNaHSO4 = 0,06 —> nH+ = 0,08

nHCO3- : nCO32- = 1 : 2 —> Đặt x, 2x là số mol HCO3- và CO32- phản ứng.

—> nH+ = x + 2.2x = 0,08 —> x = 0,016

—> V = 22,4.3x = 1,0752 lít

Dung dịch X chứa HCO3- dư (0,03 – x = 0,014), CO32- dư (0,06 – 2x = 0,028), SO42- (0,06) và các ion khác.

nKOH = 0,06 —> Quá đủ để chuyển HCO3- thành CO32-.

nBaCl2 = 0,15 —> BaCO3 (0,014 + 0,028 = 0,042) và BaSO4 (0,06)

—> m↓ = 22,254

Câu 48: 
Đặt nX = x và nH2O = y

Bảo toàn O: 6x + 2,31.2 = 1,65.2 + y (1)

mX = mC + mH + mO = 1,65.12 + 2y + 16.6x = 96x + 2y + 19,8

nNaOH = 3x và nC3H5(OH)3 = x.

Bảo toàn khối lượng:

96x + 2y + 19,8 + 40.3x = 26,52 + 92x (2)

(1)(2) —> x = 0,03 và y = 1,5

X có độ không no là k.

—> 0,03(k – 1) = 1,65 – 1,5

—> k = 6

—> nBr2 = x(k – 3) = 0,09

Câu 49: 
Trong 1930 giây: nCu = nCl2 = a

—> m giảm = 64a + 71a = 2,7

—> a = 0,02

—> m = 64a = 1,28

ne trong 1930s = 2nCu = 0,04 (1)

Trong 7720 giây: nCu = 4a = 0,08; nCl2 = u và nO2 = v

m giảm = 0,08.64 + 71u + 32v = 9,15

Bảo toàn electron —> 0,08.2 = 2u + 4v

—> u = 0,05 và v = 0,015

Trong t giây: nCu = 5a = 0,1; nH2 = x; nCl2 = 0,05 và nO2 = y

m giảm = 0,1.64 + 2x + 0,05.71 + 32y = 11,11

Bảo toàn electron —> 0,1.2 + 2x = 0,05.2 + 4y

—> x = 0,02; y = 0,035

—> ne trong t giây = 0,1.2 + 2x = 0,24 (2)

(1)(2) —> 1930.0,24 = 0,04t

—> t = 11580s

Câu 50: 
X có công thức chung là C2H7N (0,2 mol)

—> nCO2 = 0,4 và nH2O = 0,7

Δm = mCO2 + mH2O – mBaCO3 = -28,9 —> Giảm 28,9 gam

Câu 51: 
Đốt phần 1 —> nH2O > nCO2 nên ancol phải no.

Khối lượng mỗi phần là 13,46 được quy đổi thành:

CnH2n-2O2: 0,05 mol (Tính theo nBr2 = 0,05)

CmH2m+2O3: a mol

H2O: -b mol

nCO2 = 0,05n + ma = 0,5

nH2O = 0,05(n – 1) + a(m + 1) – b = 0,53

mE = 0,05(14n + 30) + a(14m + 50) – 18b = 13,46

Giải hệ trên —> a = 0,11;b = 0,03

—> nCO2 = 0,05n + 0,11m = 0,5

—> 5n + 11m = 50

Do n > 3 và m ≥ 3 nên m = 3; n = 3,4 là nghiệm duy nhất.

nKOH = x và nNaOH = 3x —> x + 3x = 0,05 —> x = 0,0125

Muối gồm CnH2n-3O2- (0,05), K+ (x), Na+ (3x)

—> m muối = 5,18

Câu 52: 
Dung dịch X chứa Ba2+ (x), AlO2- (y) và OH- (z)

Bảo toàn điện tích: 2x = y + z

m↓ max = 233x + 78y = 70

Khi hòa tan hết Al(OH)3 thì tiêu tốn nH+ = 1,3

nH+ = 1,3 = z + 4y

—> x = 0,2; y = 0,3; z = 0,1

—> mAl = 27y = 8,1

Câu 53: 
Trong X đặh a, b, c là số mol KMnO4, KClO3, MnO2

mX = 158a + 122,5b + 87c = 60,01 (1)

nHCl = 1,6 —> nH2O = 0,8

nO2 = (60,01 – 48,81)/32 = 0,35

Bảo toàn O: 4a + 3b + 2c = 0,35.2 + 0,8 (2)

Muối gồm KCl (a + b), MnCl2 (a + c), bảo toàn Cl:

b + 1,6 = a + b + 2(a + c) + 0,4325.2 (3)

(1)(2)(3) —> a = 0,24; b = 0,175; c = 0,0075

nO2 của KClO3 nhiệt phân ra = 3b/2 = 0,2625

—> nO2 của KMnO4 nhiệt phân ra = 0,35 – 0,2625 = 0,0875

—> nKMnO4 bị nhiệt phân = 0,0875.2 = 0,175

—> H = 0,175/0,24 = 72,92%

Câu 54: 
nN = 1,05 + 0,35 = 1,4

Quy đổi T thành C2H3ON (1,4), CH2 (a) và H2O (0,25)

mT/nO2 = (1,4.57 + 14a + 0,25.18)/(1,4.2,25 + 1,5a) = 66/3,15

—> a = 1,05

X là Gly.kCH2 và Y là Gly.gCH2

—> nCH2 = 1,05k + 0,35g = 1,05

Do MX < MY nên k < g —> k = 0 và g = 3 là nghiệm duy nhất. X là Gly và Y là Val.

Số N = 1,4/0,25 = 5,6 —> T1 là N6 (0,15 mol) và T2 là N5 (0,1 mol)

T1 dạng (Val)u(Gly)6-u và T2 dạng (Val)v(Gly)5-v

—> nVal = 0,15u + 0,1v = 0,35

—> u = 1 và v = 2 là nghiệm duy nhất.

T1 là (Gly)5(Val) và T2 là (Gly)3(Val)2

—> MT1 = 402

Câu 55: 
Đặt a, b, c là số mol M2CO3, MHCO3 và MCl

Trong Y: nMCl = 2a + b + c = nAgCl = 0,7 (1)

nCO2 = a + b = 0,4 (2)

mX = a(2M + 60) + b(M + 61) + c(M + 35,5) = 32,65

⇔ M(2a + b + c) + 60(a + b) + b + 35,5c = 32,65

Thay (1)(2) vào —> 0,7M + b + 35,5c = 8,65

—> 0,7M < 8,65

—> M < 12,36

—> M = 7: M là Li

Câu 56: 
Khi cho X vào H2O, do có Fe không tan hết nên thu được dung dịch chứa muối duy nhất là Fe(NO3)2.

—> nFe(NO3)2 = (20,88 – 10,08)/180 = 0,06

—> X gồm NO3 (0,12 mol) và Fe (0,24)

Z gồm NO và H2, bảo toàn N —> nNO = 0,12

MZ = 18,8 —> nH2 = 0,08

—> nHCl = 4nNO + 2nH2 = 0,64 —> nAgCl = 0,64

Bảo toàn electron:

3nFe = nNO3 + 3nNO + 2nH2 + nAg —> nAg = 0,08

—> m↓ = 100,48

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

1. 
MX = 51 —> X là NH4HS

NH4HS + 2NaOH —> Na2S + NH3 + 2H2O

Na2S + 2HCl —> 2NaCl + H2S

2H2S + 3O2 —> 2H2O + 2SO2

SO2 + Br2 + 2H2O —> H2SO4 + 2HBr

2. 
Số H = 2nH2O/nX = 2

X no, mạch hở, phản ứng được với AgNO3/NH3 nên X có thể là HCHO, HCOOH.

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O —> (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O —> (NH4)2CO3 + 2NH4NO3 + 2Ag

Câu 2: (2,0 điểm)

1. 
nCO2 = 0,32 —> nC = 0,32

nH2O = 0,16 —> nH = 0,32

Bảo toàn khối lượng —> m = 5,44

—> nO = 0,08

—> C : H : O = 4 : 4 : 1

Do E đơn chức nên E là C8H8O2

nE = 0,04 và nNaOH = 0,07

—> Trong E có 1 este của phenol (0,03 mol) và 1 este của ancol (0,01 mol)

nH2O = nEste của phenol = 0,03

Bảo toàn khối lượng —> m ancol = mE + mNaOH – mT – mH2O = 1,08

n ancol = 0,01 —> M ancol = 108: C6H5-CH2OH

Xà phòng hóa E chỉ thu được 3 muối và ancol trên nên E chứa:

HCOO-CH2-C6H5 (0,01)

CH3COOC6H5 (0,03)

Vậy T chứa:

HCOONa: 0,01

CH3COONa: 0,03

C6H5ONa: 0,03

—> mRCOONa = 3,14 gam

2. 
Quy đổi E thành (COONH4)2 (x), HCOONH4 (y), CH2 (z)

nE = x + y = 0,12

nO2 = 2x + 1,25y + 1,5z = 0,24

nCO2 = 2x + y + z = 0,2

—> x = 0,04; y = 0,08; z = 0,04

z = x < y nên X là NH4OOC-COONH3CH3 (0,04) và Y là HCOONH4 (0,08)

Muối gồm (COONa)2 (0,04) và HCOONa (0,08)

—> m muối = 10,8

Câu 3: (2,0 điểm)

1. 
nOH- = 0,1; nAlO2- = 0,3

Đoạn 1: OH- + H+ —> H2O

nHCl từ 0 đến 0,1, chưa có kết tủa.

Đoạn 2: H+ + H2O + AlO2- —> Al(OH)3

nHCl từ 0,1 đến 0,4 và kết tủa tăng dần từ 0 đến 0,3

Đoạn 3: 3H+ + Al(OH)3 —> Al3+ + 3H2O

nHCl từ 0,4 đến 1,3 và kết tủa giảm dần từ 0,3 xuống 0
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2. 
nMg(OH)2 = 0,42

Dung dịch Y gồm Al3+ (a), NH4+ (b), Mg2+ (0,42), SO42- (0,65)

Bảo toàn điện tích: 3a + b + 0,42.2 = 0,65.2

nNaOH = 4a + b + 0,42.2 = 1,44

—> a = 0,14 và b = 0,04

Bảo toàn H —> nH2O = 0,57

Bảo toàn khối lượng —> mZ = 5,8

Z chứa CO2 (x), N2 (y), N2O (z) và H2 (0,06)

nZ = x + y + z + 0,06 = 5,8/29

mZ = 44x + 28y + 44z + 0,06.2 = 5,8

nH+ = 2x + 12y + 10z + 0,06.2 + 10b = 0,12 + 0,65.2
—> x = 0,07; y = 0,03; z = 0,04

—> %N2O = 30,34%

ĐỀ CHÍNH THỨC
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